
TT Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ Đơn vị Ghi chú

1 Nguyễn Thị Quý 8/1/1984
Thị trấn Thạch Hà, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Sở Lao 

động - Thương binh 

và Xã hội Hà Tĩnh

2 Lưu Văn Định 2/3/1985
Xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Đảng bộ Sở Công 

Thương 

3 Phạm Văn Đức 11/9/1981
Xã Bùi La Nhân, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ Đảng bộ Sở Y tế

4 Nguyễn Thị Thanh 12/20/1990
Xã Vượng Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ Đảng bộ Sở Y tế

5
Nguyễn Thị Hoài 

Thương
10/23/1991

Xã Nam Phúc Thăng, 

huyện Cẩm Xuyên, tỉnh 

Hà Tĩnh

Cán bộ Đảng bộ Sở Y tế

6 Nguyễn Thị Mỹ Loan 12/27/1986
Xã Thạch Liên, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Cán bộ Đảng bộ Sở Y tế

7 Phan Hoàng Giáp 6/1/1984
Xã Thịnh Lộc, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ Đảng bộ Sở Y tế

8 Hoàng Thị Cẩm Thơ 26/03/1992
Xã Thạch Khê, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Bác sỹ

Đảng bộ Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh 

9 Đặng Thị Ngọc Hoa 02/09/1990

Xã Thanh Bình Thịnh, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh 

Bác sỹ
Đảng bộ Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh 

10 Nguyễn Đình Hoàng 10/12/1994
Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Bác sỹ

Đảng bộ Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh 
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11 Phan Văn Qúy 20/04/1994
Xã Thạch Liên, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Bác sỹ

Đảng bộ Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh 

12 Nguyễn Thị Hoa 5/3/1995
Xã Thịnh Lộc, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Bác sỹ

Đảng bộ Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh 

13 Nguyễn Thị Thùy 10/10/1982
Xã Sơn Trung, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
Bác sỹ

Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh 

14 Trần Thị Thúy Nga 20/09/1986
Xã Hương Đô, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Đảng bộ Ngân hàng 

Chính sách xã hội 

Hà Tĩnh

15 Nguyễn Huy Hoàng 23/10/1992
Xã Cẩm Lộc, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Đảng bộ Ngân hàng 

Chính sách xã hội 

Hà Tĩnh

16 Biện Ngọc Cường 08/03/1992
Xã Hương Đô, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Đảng bộ Ngân hàng 

Chính sách xã hội 

Hà Tĩnh

17 Trần Huy Hoàn 15/07/1992

Phường Đại Nài, Thành 

phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh

Cán bộ

Đảng bộ Ngân hàng 

Chính sách xã hội 

Hà Tĩnh

18 Nguyễn Quỳnh Giang 13/05/1989
Thị trấn Thạch Hà, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Đảng bộ Ngân hàng 

Chính sách xã hội 

Hà Tĩnh

19 Nguyễn Việt Hùng 4/12/1993
Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Nhân viên

Đảng bộ Công ty 

Điện lực Hà Tĩnh

20 Nguyễn Phúc Nhật 2/9/1993
Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Nhân viên 

Đảng bộ Công ty 

Điện lực Hà Tĩnh

21 Trần Trọng Tuân 2/9/1993
Xã Cẩm Bình, huyện Cẩm 

Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh 
Nhân viên 

Đảng bộ Công ty 

Điện lực Hà Tĩnh

22 Nguyễn Duy Hải 17/7/1985
Xã Việt Tiến, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên 

viên

Đảng bộ Công ty 

Điện lực Hà Tĩnh
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23 Hà Tuấn Anh 21/7/1989
Xã Trung Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 
Công nhân

Đảng bộ Công ty 

Điện lực Hà Tĩnh

24 Nguyễn Quốc Dũng 05/10/1987
Xã Thịnh Lộc, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Giảng viên

Đảng bộ Trường 

Đại học Hà Tĩnh

25 Nguyễn Thị Tố Như 16/04/1992
Xã Thượng Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Giảng viên

Đảng bộ Trường 

Đại học Hà Tĩnh

26 Nguyễn Thị Ngân 02/05/1997
Xã Cẩm Thạch, huyện 

Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh
Giáo viên

Đảng bộ Trường 

Đại học Hà Tĩnh

27 Lê Thị Xuân 11/08/1995
Xã Yên Hồ, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Giáo viên

Đảng bộ Trường 

Đại học Hà Tĩnh

28 Lâm Thị Bảo Ngọc 8/20/1989
Phường Hưng Trí, thị xã 

Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Trường 

Đại học Hà Tĩnh

29 Phan Ngọc Trâm 12/17/1990
Xã Tân Lộc, huyện Lộc 

Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên

Đảng bộ Sở Tư 

pháp

30 Phan Thị Huyền 12/7/1991
Xã Trung Lộc, huyện Can 

Lộc, tỉnh Hà Tĩnh 

Chuyên 

viên

Đảng bộ Sở Tư 

pháp

31
Lương Thị Quỳnh 

Trang
4/4/1988

Xã Bùi La Nhân, huyện 

Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 
Nhân viên

Đảng bộ Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây 

dựng công trình 

giao thông tỉnh Hà 

Tĩnh

32 Lê Thị Phượng 10/02/1988
Phường Thạch Linh, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên 

viên
Đảng bộ Sở Nội vụ

33 Hà Thị Mai 07/05/1986
Xã Đức Long, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Chuyên 

viên
Đảng bộ Sở Nội vụ

34 Võ Thị Lài 16/05/1994
Xã Thuận Thiện, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Đảng bộ Ngân hàng 

TMCP Ngoại 

thương Hà Tĩnh



TT Họ tên Ngày sinh Quê quán Chức vụ Đơn vị Ghi chú

35 Lê Đình Hoan 05/05/1990
Xã Thạch Châu, huyện 

Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Đảng bộ Ngân hàng 

TMCP Ngoại 

thương Hà Tĩnh

36 Nguyễn Minh Hằng 18/05/1994
Phường Thạch Linh, TP 

Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Đảng bộ Ngân hàng 

TMCP Ngoại 

thương Hà Tĩnh

37 Hoàng Anh Pháp 17/04/1994
Xã Đức Long, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Đảng bộ Ngân hàng 

TMCP Ngoại 

thương Hà Tĩnh

38 Phan Xuân Sơn 20/06/1988
Xã Hương Giang, huyện 

Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Viễn 

thông Hà Tĩnh

39 Lê Tiến Dũng 02/12/1982
Xã Đức Lạc, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Viễn 

thông Hà Tĩnh

40 Nguyễn Thị Nguyệt 19/05/1985
Xã Đồng Môn, TP Hà 

Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
Nhân viên

Đảng bộ Viễn 

thông Hà Tĩnh

41 Lê Thị Huyền Trang 03/01/1989
Thị Trấn Can Lộc, huyện 

Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Chi bộ Cục thống 

kê Hà Tĩnh

42 Nguyễn Thị Loan 20/01/1990
Xã Thạch Kim, huyện 

Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Chi bộ Cục thống 

kê Hà Tĩnh

43 Lê Thị Thu 9/3/1990
Xã Sơn Bình, huyện 

Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
Giảng viên

Đảng bộ Trường 

Cao đẳng Nguyễn 

Du

44 Bùi Thị Mai Hà 20/1/1984

Xã Quảng Tùng, huyện 

Quảng Trạch, tỉnh Quảng 

Bình

Giảng viên

Đảng bộ Trường 

Cao đẳng Nguyễn 

Du

45 Nguyễn Thị Tân 8/10/1990
Xã Đỉnh Bàn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 
Giảng viên

Đảng bộ Trường 

Cao đẳng Nguyễn 

Du

46 Nguyễn Văn Nhất 06/06/1990
Xã Lưu Vĩnh Sơn, huyện 

Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Giảng viên

Đảng bộ Trường 

Cao đẳng Nguyễn 

Du
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47 Nguyễn Lê Hà 10/4/1986
Xã Kim Liên, huyện Nam 

Đàn, tỉnh Nghệ An
Cán bộ

Đảng bộ Sở Tài 

chính

48 Đinh Thị An 10/11/1990
Xã Đức Thủy, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Đảng bộ Sở Tài 

chính

49 Đinh Quốc Tấn 7/20/1987

Xã Thanh Bình Thịnh, 

huyện Đức Thọ, tỉnh Hà 

Tĩnh

Cán bộ
Đảng bộ Sở Tài 

chính

50 Nguyễn Hoàng Anh 3/28/1993
Xã Hoà Lạc, huyện Đức 

Thọ, tỉnh Hà Tĩnh
Cán bộ

Đảng bộ Sở Tài 

chính
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